	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI
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QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 (Đợt 1)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

     Căn cứ Quyết định số 4326/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội;

     Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 22/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học;

     Căn cứ Quy định số 201/CĐCN&KTHN ngày 22/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quy định bổ sung về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

     Căn cứ Quy định số 415/CĐCN&KTHN ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quy định về việc xét, công nhận sáng kiến;

     Căn cứ quyết định giao sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội;

     Căn cứ biên bản đánh giá nghiệm thu sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 của Ban nghiệm thu sáng kiến cấp trường;

     Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1: Công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 (đợt 1) cho 14 sáng kiến cấp trường, gồm:

(Có danh sách kèm theo).

     Điều 2: Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và các cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Như Điều 2;

- Lưu: Đào tạo.                                                             


	HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Xuân

	
	


DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 1)

(Kèm theo Quyết định số 48A/QĐ-ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2022)

	TT
	Tên sáng kiến
	Họ và tên tác giả/đồng tác giả
	Chức vụ, đơn vị công tác

	I
	BAN GIÁM HIỆU, CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM
	
	

	1
	Viết tập bài giảng môn: Marketing thương mại (4 tín chỉ - 75 giờ) - Ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụ - Hệ Trung cấp
	Phạm Văn Yêm Nguyễn Xuân Trường


	Ban giám hiệu
Khoa Kinh tế

	2
	Xây dựng Quy chế đào tạo trực tuyến Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Tăng Văn Thái

Lê Thị Thu

Tạ Đồng Hồng
	Ban giám hiệu
Phòng Đào tạo  

	3
	Hiệu chỉnh quy định về xếp loại và thưởng thi đua năm 2022
	Tạ Thị Bích Liên

Nguyễn Nguyệt Hằng

Đỗ Thị Loan
	Phòng Tổ chức hành chính

	4
	Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội theo thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021
	Lê Văn Xuân

Lê Thị Kim Liên
	Ban giám hiệu
Phòng Tổ chức hành chính

	5
	Nâng cao chất lượng giảng dạy ngành kế toán định hướng ứng dụng nghề nghiệp ở Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Mai Thị Minh Tâm
	Phòng Khảo thí và  KĐ chất lượng

	6
	Viết bài đăng trên tạp chí Nhân lực khoa học xã hội - 01(104) 2022: Giáo dục ý thức chính trị cho học sinh, sinh viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội)
	Lê Thị Kim Liên
	Phòng Tổ chức hành chính

	II
	KHOA KINH TẾ
	
	

	1
	Viết tập bài giảng môn Kế toán tài chính doanh nghiệp sản xuất (HP1)(6 tín chỉ - 135 giờ) - Ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ trung cấp
	Ng.uyễn Thị Thanh Lân

Phạm Thị Loan
	

	2
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Kế toán tài chính doanh nghiệp (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Kinh doanh TM&DV - Hệ Trung cấp
	Ng. Thị Thanh Lân

Phạm Thị Loan
	

	3
	Viết tập bài giảng  môn  Nghiệp vụ kinh doanh thương mại I (6 tín chỉ - 135 giờ) - Ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụ - Hệ Trung cấp
	Tạ Văn Hà
Hoàng Thế Đông
	

	III
	KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	
	

	1
	Xây dựng định mức vật tư môn học Điện tử nâng cao (3 tín chỉ - 75 giờ: 15LT+60TH) - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ Cao đẳng liên thông
	Cù Thị Mai Hiên
	

	IV
	BỘ MÔN CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT
	
	

	1
	Xây dựng bài giảng điện tử môn Giáo dục chính trị (3 tín chỉ - 45 giờ) - Hệ cao đẳng liên thông (Dùng chung cho tất cả các ngành)
	Trần Thị Lên

Lê Huy Hoàn

Lê Thị Kim Liên
	

	2
	Xây dựng bài giảng điện tử môn pháp luật (1 tín chỉ - 15 giờ) - Hệ cao đẳng liên thông (Dùng chung cho tất cả các ngành)
	Phạm Thị Mai Anh

Hoàng Văn Chiến


	

	V
	KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	
	

	1
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Tiếng Anh (2 tín chỉ - 30 giờ) - Hệ Cao đẳng liên thông - (Dùng chung cho tất cả các ngành)
	Nguyễn Thị Nhạn
	

	2
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Toán cao cấp (2 tín chỉ - 45 giờ) - Hệ Cao đẳng liên thông - (Dùng chung cho tất cả các ngành)
	Đào Quang Yên
	


	HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Xuân
	Ngày 29 tháng 6 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thị Thu
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CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI
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QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 (Đợt 2)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

     Căn cứ Quyết định số 4326/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội;

     Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 22/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học;

     Căn cứ Quy định số 201/CĐCN&KTHN ngày 22/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quy định bổ sung về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

     Căn cứ Quy định số 415/CĐCN&KTHN ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quy định về việc xét, công nhận sáng kiến;

     Căn cứ quyết định giao sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội;

     Căn cứ các Biên bản đánh giá nghiệm thu sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 của Ban nghiệm thu sáng kiến cấp trường;

     Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1: Công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 (đợt 2) cho 38 đề tài sau (có danh sách cụ thể kèm theo).

     Điều 2: Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và các cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Như Điều 2;

- Lưu: Đào tạo.                                                             


	HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Xuân


DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 2)
(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-ĐT ngày 04 tháng 7 năm 2022)
	TT
	Tên sáng kiến
	Họ và tên tác giả/đồng tác giả
	Chức vụ, đơn vị công tác

	
	BAN GH, CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM
	
	

	1. 
	Xây dựng phương án cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh
	Lê Văn Xuân

Lê Thị Quyên

Lê Ngọc Lương


	BGH
Phòng Đào tạo

"



	2. `
	Xây dựng phương án cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Văn Đức

Đoàn Văn Thanh

Trịnh Thị Thu Phương
	Phòng CTHSSV
Phòng Đào tạo
"

	3. 
	Xây dựng Quy chế tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Lê Hoài Nam

Tăng Văn Thái

Phạm Ngọc Hùng

Dương Đình Cầm
	TT TS&GTVL

BGH

TT TS&GTVL

TT TS&GTVL

	4. 
	Xây dựng Quy trình xét miễn giảm học phí học sinh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Đặng Thi Loan

Ngô Văn Quảng
	Phòng CTHSSV

	5. 
	Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2022 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Lê Văn Xuân

Lê Hoài Nam

Phạm Ngọc Hùng
	Ban GH

TT TS&GTVL

TT TS&GTVL

	6. 
	Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Nguyễn Văn Đức

Đặng Thị Loan

Hà Thị Kim Oanh
	Phòng CTHSSV

	7. 
	Xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Vũ Hồng Quang

Trần Khánh Linh
	P. KT&KĐCL

	8. 
	Xây dựng đề án cho thuê tài sản công tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.
	Lê Thị Bích Hằng
	Phòng TCKT

	9. 
	Hiệu chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.
	Lê Thị Bích Hằng

Nguyễn Thị Phương
	Phòng TCKT

	10. 
	Một số giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.
	Hoàng Mạnh Hùng

Trần Thị Chiên
	Phòng QTTB

	
	KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	
	

	11. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Giáo dục thể chất(2 tín chỉ - 30 giờ) - Hệ Cao đẳng liên thông - (Dùng chung cho tất cả các ngành)
	Trần Trọng Linh

Đỗ Thị Loan
	

	12. 
	Phát triển một số kỹ năng làm việc nhóm nâng cao hiệu quả công việc
	Đào Hoàng Thu Hà

Nguyễn Anh Thuần
	

	
	KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	
	

	13. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Kỹ thuật kiểm định ô tô(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Tô Quang Sự
	

	14. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô - xe máy(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	15. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	16. 
	Viết tập bài giảng môn Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu-thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3 tín chỉ - 75 giờ)ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Hoàng Gia Kiểm
	

	17. 
	Viết tập bài giảng môn Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (3 tín chỉ - 75 giờ)ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Lê Tuấn Thủy
	

	18. 
	Xây dựng tập đề thi trắc nghiệm chuyên ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Xuân Tài

Nguyễn Văn Biên
	

	19. 
	Xây dựng bài giảng điện tử môn Vẽ kỹ thuật (2 tín chỉ - 45 giờ) - ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Đỗ Thành Đại
	

	
	KHOA KINH TẾ
	
	

	20. 
	Viết tập bài giảng  môn  Nghiệp vụ kinh doanh thương mại I (6 tín chỉ - 135 giờ) - Ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụ - Hệ Trung cấp
	Tạ Văn Hà
	

	21. 
	Viết tập bài giảng  môn  Marketing căn bản (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụ - Hệ Trung cấp
	Vũ Thị Hoa Hồng
	

	22. 
	Viết tập bài giảng môn Nguyên lý thống kê (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ trung cấp
	Phạm Thị An
	

	23. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Kinh tế thương mại (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Kinh doanh TM&DV - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Xuân Trường
	

	24. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Nghiệp vụ kinh doanh thương mại II (5 tín chỉ - 120 giờ) ngành Kinh doanh TM&DV - Hệ Trung cấp
	Tạ Văn Hà
	

	25. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Marketing thương mại (4 tín chỉ - 75 giờ) ngành Kinh doanh TM&DV - Hệ Trung cấp
	Ôn Tiến Dũng Sinh
	

	26. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Kinh tế vi mô (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Trung cấp
	Lưu Kiên Cường
	

	27. 
	Viết tập bài giảng môn Kế toán tài chính doanh nghiệp(4 tín chỉ - 90 giờ) - Ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụ - Hệ Trung cấp
	Hoàng Thế Đông 

Đặng Thị Hiền
	

	28. 
	Viết tập bài giảng môn  Tổ chức công tác kế toán
(4 tín chỉ - 90 giờ)- Ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ trung cấp
	Trương Thị  Lan
	

	29. 
	Viết tập bài giảng môn Nguyên lý kế toán (4 tín chỉ - 90 giờ)- chương trình dùng chung cho ngành Kế toán doanh nghiệp, ngành Kinh doanh thương mại  và dịch vụ - Hệ trung cấp
	Nguyễn Ngọc Long
	

	30. 
	Viết tập bài giảng môn  Tài chính doanh nghiệp
(5tín chỉ - 105giờ)- Ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ trung cấp 
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	

	31. 
	Viết tập bài giảng môn Kế toán Tài chính doanh nghiệp sản xuất (HP2) (6 tín chỉ - 135 giờ) - Ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ trung cấp
	Ng. Thị Quỳnh Hương


	

	32. 
	Viết tập bài giảng môn Kiểm toán căn bản (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ trung cấp
	Ng. Thị Thanh Vân

Ng. Thị Hồng Lan
	

	33. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Chuyên đề tốt nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Kinh doanh TM&DV - Hệ Trung cấp
	Đào Từ Khiêm


	

	
	KHOA CÔNG NGHỆ LTTP
	
	

	34. 
	Viết chương trình chi tiết môn học Bảo quản thực phẩm (4 tín chỉ - 75 giờ) ngành Công nghệ thực phẩm - Hệ Cao đẳng liên thông
	Ng. Thị Thanh Thủy

	

	35. 
	Viết chương trình chi tiết môn học Đồ án chuyên ngành ( 2 tín chỉ - 90  giờ) ngành Công nghệ thực phẩm - Hệ Cao đẳng liên thông
	Nguyễn Thị Nga
	

	36. 
	Viết chương trình chi tiết môn học Hóa đại cương (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Công nghệ thực phẩm - Hệ Cao đẳng liên thông
	Nguyễn Thị Khả
	

	37. 
	Viết chương trình chi tiết môn học Kỹ thuật sản xuất nước giải khát (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Công nghệ thực phẩm - Hệ Cao đẳng liên thông
	Lê Thị Thúy Hồng 


	

	38. 
	Viết chương trình chi tiết môn học Chuyên đề tốt nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Công nghệ thực phẩm - Hệ Cao đẳng liên thông
	
	


	HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Xuân
	Ngày 04  tháng 7 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thị Thu




	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI

Số: 56/QĐ-ĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 (Đợt 3)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

     Căn cứ Quyết định số 4326/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội;

     Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 22/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học;

     Căn cứ Quy định số 201/CĐCN&KTHN ngày 22/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quy định bổ sung về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

     Căn cứ Quy định số 415/CĐCN&KTHN ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quy định về việc xét, công nhận sáng kiến;

     Căn cứ quyết định giao sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội;

     Căn cứ các Biên bản đánh giá nghiệm thu sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 của Ban nghiệm thu sáng kiến cấp trường;

     Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1: Công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 (đợt 3) cho 01 đề tài sau (có danh sách cụ thể kèm theo).

     Điều 2: Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và các cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Như Điều 2;

- Lưu: Đào tạo.                                                             


	HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Xuân


DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 3)
(Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-ĐT ngày 11/7/2022 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội)
	TT
	Tên sáng kiến
	Họ và tên tác giả

	
	KHOA CÔNG NGHỆ LTTP
	

	1. 
	Viết chương trình chi tiết môn học Máy và thiết bị trong công nghệ thực phẩm (4 tín chỉ - 75 giờ) ngành Công nghệ thực phẩm - Hệ Cao đẳng liên thông
	Lưu Khắc Hiếu


	HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Xuân
	Ngày 11 tháng 7 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thị Thu




